
鑫泉宠物
X I N Q U A N  P E T

C A T A L O G  S ẢN  P H ẨM  ·  2 0 2 6

N H À  S Ả N  X U ẤT  C Á T  V Ệ  S I N H  M È O  B E N T O N I T E  &  K H O Á N G

Sạch, từ nguồn mỏ.
Nhà sản xuất cát mèo bentonite & khoáng. Vón cục · ít bụi · màu/hương

tùy chỉnh · OEM / nhãn riêng.

xinquanpet.com
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鑫泉宠物科技有限公司

Xinquan Pet Technology Co., Ltd.



V Ề  C H Ú N G  T Ô I

Từ mỏ đến đóng bao, trong một mái nhà
Xinquan Pet là nhà sản xuất cát vệ sinh mèo bentonite và khoáng với nền tảng chế biến khoáng riêng.

Chúng tôi kiểm soát toàn chuỗi — bentonite thô, trộn, sàng, cân và đóng gói xuất khẩu — để cung cấp

cát vón cục mạnh, ít bụi, tùy chỉnh màu, hương và bao bì cho khách OEM/nhãn riêng khắp châu Á và

toàn cầu.

01 Nguồn bentonite riêng 02 Công suất ổn định

03 OEM & nhãn riêng 04 Đóng gói xuất khẩu



D A N H  M Ụ C  S Ả N  P H ẨM

Dải sản phẩm cát khoáng đầy đủ, tự sản xuất

Cát than hoạt tính

Vi lỗ than hoạt tính chủ động hấp phụ

và khóa mùi amoniac — không che

bằng hương liệu.

Bentonite Natri Trắng

Nền trắng tinh giúp thấy rõ màu nước

tiểu — dễ theo dõi sức khỏe.

Quặng Đen Nghiền

Hạt nghiền sắc cạnh vón cục tức thì;

quặng đen khóa mùi amoniac.

Khoáng Xanh Tự Nhiên

Hạt xanh kháng khuẩn tỏa hương thơm;

than hoạt tính trung hòa amoniac.

Vón Cục Cao Cấp (Trắng)

Viên bentonite tròn, vón cục nhanh và

chắc, ít vương vãi.

Vón Cục Tự Nhiên

Màu đất tự nhiên, có hạt khử mùi hoạt

tính.

Hương Chanh

Hạt khoáng tẩm hương; loại/nồng độ

hương theo yêu cầu.

Màu Hồng Sen

Chất tạo màu cấp thực phẩm; pha theo

mã màu yêu cầu.

Màu Oải Hương

Kết hợp màu và hương; nổi bật trên kệ

bán lẻ.



D Ò N G  Đ Ặ C  T R Ư N G

Điểm nổi bật dòng khoáng

Cát than hoạt tính Bentonite Natri Trắng

Quặng Đen Nghiền Khoáng Xanh Tự Nhiên

Hấp phụ mùi: vi lỗ than khóa mùi amoniac & phân,
không che bằng hương.

Không hương liệu: không mùi hóa học — dịu với hô

hấp & da mèo nhạy cảm.

Dùng lâu hơn: khử mùi & kiểm soát ẩm bền, ít thay

toàn bộ.

Theo dõi sức khỏe: nền trắng lộ màu nước tiểu — phát
hiện máu/tinh thể sớm.

Vón cục mạnh tức thì: độ nở cao, cục chắc không vỡ,

không dính đáy.

Ít bụi: quặng trắng cứng + khử bụi nhiều tầng, ít hơn

hẳn cát xám thường.

Vón cục tức thì: cạnh nghiền tăng diện tiếp xúc — hút

và vón ngay.

Khóa amoniac: quặng xốp giàu sắt/mangan khóa mùi
— hợp nhà nhiều mèo.

Ít vương vãi: hạt như sỏi rơi là dừng, không lăn — dễ
dọn.

Hương thơm + khử mùi: hạt xanh kháng khuẩn tỏa

hương; than trung hòa amoniac.

Vón cục cực mạnh: bentonite tự nhiên cao cấp tạo cục
cứng, không vỡ.

Mịn, ít bụi: hạt nhỏ tự nhiên hợp bản năng chôn lấp;

khử bụi nhiều tầng.



D Ữ  L I Ệ U  K Ỹ  T H U ẬT

Thông số

Hạng mục Vón cục Màu / hương Hạt thô

Thành phần Bentonite Na tự nhiên Bentonite Na + màu / hương Bentonite nghiền

Cỡ hạt 1–3.5 mm 1–3.5 mm 2–6 mm

Tỷ lệ vón ≥ 99% ≥ 99% —

Độ hút nước ≥ 350% ≥ 350% ≥ 300%

Hàm lượng bụi ≤ 1% ≤ 1% ≤ 2%

Độ ẩm ≤ 12% ≤ 12% ≤ 12%

Khử mùi ≥ 90% ≥ 90% —

Khối lượng riêng ~0.9 g/cm³ ~0.9 g/cm³ ~1.0 g/cm³

Đóng gói 5 / 10 / 20 kg · tùy chỉnh Túi thiết kế riêng Rời / bao tấn

MOQ 1×20'GP hoặc ghép Thương lượng Thương lượng

Giá trị nêu là điển hình; thông số cuối theo xác nhận chung trong thỏa thuận chất lượng. Cỡ hạt, độ vón, màu và hương đều tùy chỉnh

theo thị trường.



O E M  &  O D M

Thương hiệu của bạn, dây chuyền khoáng
của chúng tôi

01

Công thức & cỡ hạt

Độ vón, phân cỡ hạt 1–3.5mm, mức bụi điều

chỉnh theo thị trường.

02

Màu & hương

Chanh, oải hương, hồng và màu/hương tùy

chỉnh.

03

Bao bì nhãn riêng

Thiết kế túi, trọng lượng, ngôn ngữ theo bạn; túi

dệt hoặc cán màng.

04

MOQ linh hoạt & ghép container

Đơn thử và container ghép để thử thị trường

trước.



N Ă N G  LỰ C  N H À  M Á Y

Sản xuất tại Trung Quốc, giao toàn cầu

PRODUCE PACK

LOAD STOCK

Thị trường mục tiêu: Nhật Bản · Đài Loan · Việt Nam · Đông Nam Á · Trung Đông · Toàn cầu.

Cung cấp cho thị trường phụ thuộc nhập khẩu.



鑫泉宠物
X I N Q U A N  P E T

L I Ê N  H Ệ

Cùng bàn về kế hoạch cát vệ sinh của bạn

✉
info@xinquanpet.com
Bán hàng & yêu cầu OEM

🌐
xinquanpet.com
Cũng có trên Alibaba.com

📍
Sản xuất tại Trung Quốc
Hoan nghênh tham quan & đánh giá nhà máy

Gửi thông số để nhận báo giá & kế hoạch mẫu miễn phí


